
R Thuốcnày chỉ đùng theođơn thuốc 

SUGAM-BFS 
Sugammadex 10 mg/ml 

(608 ing Sugammadexrtr) 
Désatémtaytréem 

Dock§ hướng dẫn i đụng ki ding 

Thành phần: 
Nămlđứ, 
Thàn phốnhog dứt: 
Sugammades (4/đạngsuganmadexhat)......... T00mg. 
Thànm phín td dưc 
Akddhydodofi,nathydodd nuớc it pha . 
Dang bloché Dung ichiém 
Mo Dungdichrong suố,không quan it thy tếu phin bằng it thường. 
pH60-90 
Chidon 
ấa giiphong bếthán kinh t nhyđếnnặnggàyra b rocuronium hocvecronin. 
DG v nhôn bịnh nhí h nn dùng igamnadexđểhóagã phongbể thin knh Ợ thông thường gy 1 bt ocuroniam e 
Vathanh théurién ( n 17 
Liéu đăng v c ding 
Uéuding < 
Sugammader i nên đượ dùngtêmtnh machdu theo b dủa bicsi cuyên a gy mé. 
Nên sĩđụng l thuttheod6thón i hch hợ  the 0 puc ủa phong bế thi i 
o uyển o của sugammadepihthucvào mứcđị hóagiá phong bế hán knh . 
Liếu kuyển dáo nàyông phụ thuệctàophươg phápgời nê. 
ốthểđịngugemrodexðế hó g ic ik 6 i nhaicủa phogbếthán knhcõ gày a b ocroniom o vecronium. 
Thuc hông đưpc huyn khíc đểhógiiphong b thn Kinh < 2y a hố c buốc chen thin khh cserid KTt kg 
ồa g phangbé hấnkih c.géy a b ik phong B thi ki c khôngsteidnhưstcdiyhoinhoặc áchợp dấtbengi- 
soquinlium (nhưatacuiun, atocvium) 
Ngườin 
Hiagthongthun: 
Nen ding it iés sugammadex gk nế sự phụchồidạtđư R nhất1-2 phn ng s o cin posttetaic count-P1) s sĩ 
g rocuronim hojcvecuronium gy phong b (kg khuyến dáo ĩ dụng liu o han 4ng/kg Thờign trung bìnhđểhồiphục 
16T €031 Khoing 3 phit bem D). 
Nen ding mộtliu sugammadex 2 gk n i phục ty phát xuấ i cho ki hd st hiện T s ử dung rocuronium 
hodcvecuonum gy phong b, Thgian trng i để ối phuc 1 / 66009 à khoảng 2t e Dưsc ự họÓ.. 
Sirdung g i khuyến do như tên € h githng thườngdẫnđến S ganrung B €1 phuct lệ Iv 0.9 nhanh 
o motchit Kb hong ế thn kinhc g rocuroniuso o vevorim (e D oo 
Hiagitictisyphong bédocurnium: 
ếu về ặtlàm sing cin h gỉ nga i tisau K g ocuron, nénding i s sogammadex 16 g Khisugammadex 
16mghgdugcsdung 3 phút a mặt oo bromi 1, g, ok i tung i € ot G phuc €T 
09Khoing 15 phứt bêm c i o 
Cha d ữliệuđểhướngdễn ĩ dụng sugonradet 6 ía gã t thphongbếthón ki c saukhidùngvearonim. 
Tasidungsugammadex: 
Tiong tườnghgp ngại st ik phong bEhin i 50 AAuhut (e Gnh ot o idingthud) u i đùng 
ki G sogammadex 2 mgkg hoặc 4 mgkg têndùng i mộ lể ugemredet 4 /g, S liếu svgammadexthi o, nên 
heo doibénhnhin cht ế € G bảo dy t s phuc chik g thn kit 
s dungocroniom hofc vearonimsu ki dingsugommader: 
VEhe an ch để s dung rocronm huệ vecuronim sau ki éa g bdngsugammadex n phánCản o v thin trng 
lhiểngthuố). 
Thông thbốsungcho hóm bệnh nhân đặtbệt 
Suythd: 
đối v y thin e và trung bnh(20n/0hít < độ tanh thd cetinin < 80 miphi: i đ nghị tíngtự nhưliệ ing cho 
ngưiiên hônghị y tin. 
Nhông nén dingsugammadescho những bệnh nhânsuy than nặng € C những bệnh nhân ấ thim phân i (6 hạnh thi 
eeatni < 30 miphit] e Cảnhöó0. 
Gcnghiên c ðbệnh nhân y thận nặng không cung dịthông t đ đ € tíh antoàn đểhỗ ợ chotiệcs dụng sugammadex 
nhữngbện nhân này Xenthêm phánAvptlchc. 
n nhìn oot 
aukh đùngsuganmaeại t i st i T2 phong b n nh bằng rocurnim, i g trung ình đ phục 

%) s đến 09  ngưỡ ớ (18 64 1) 22 phứt ð ngườ a0t 6974 ) là 26 phtvàöngư ấ ao i (275 i) à 
3/6phit Hặcdihờ g i phụðngười ot xu hướng chậm h,nén i ung i tươngtýnhưngư K n ko), 
Benhnhinbéopi: 
Ghing b hinbé K01 o th B > 40Ky, 6 nghcugemrodexréndựvòthể tọng thựcủa bệnh nhn 
Nensidung i tung yaha . 
Supgan: 
i v sy gannh Géntrung Binh:ning cin điề hnh liếu do suganmdxược ot hủ vếu uatin. 
Gcnghischðbnh nhăn sy g a ug . n thê tọng i em s đụng suammadex binh i sy gan g 
hodckhisuy ga i kèm vố béoh 1 bạn đông máu m phấnCảnh o 
Bénh i 
D00t nhón bệnh o hnhan ch 1 ngiên c về s hó g phong bE o ocaroniu K st k). 
Tidem vathanh e 
Nendingsugammadex 2 nghợ để úa g thing thường phong BEdo rocuonu Kt ut hiện T e v thnh thu. 
niên (217 ). Cha B hàn i c trường hợ hóa g thong thường khác dođó hông nn ding thuốcdho 66 ki 
N 
Chu nghiê c hógitức 3t em vàthonh thiếuniêndo 8 kg nên ding thuốc đ đếnlôi  thêm i, 
G thểpha ãng sugammades 100 mg/mi thành 10 mgïn € tăngtính chính xc của ế ing cho bệnh nh e T g 
4xcbittilssihd và G, 
Trênshhđì thán v - 
i khh nghiện i hạ É vệ ĩ dụngsuganmade d trễ nhỏ (30 ngàyđến2năm), duanghincủy ð tẻ mốisnhđủ tháng 
(4u830ngày. ođểkhông nên dùng suganmade ho r mớ sih i tháng và trẻnhỏ cho đến i thêm d . 
Cichding: 
hinén ĩ dungsugammades et mach vớ nộtliudụy nhấtiêm trựtiế, e p nên Gt nham, tong vòng 
10 giy vào một đường thyến tình mach Sugammadeschi được s g dướidạng têm trựciếy một ế dọ nhấttong c t 
N 
Sugammades d thể im thyển(nh mạch cìng ccdụngdịch st o g/l (09%),lcase 50 g/ 5%), t dofl 
45 mg/ml(145%) và glocose 25 mgïn 253 dụngđịh Ringracot, ung dịc Rngen gicnse 50 mg/ (5%) g n 
doid9nginl(099. 

Bường tryến nên được ửa n thện i o, bingnatrclorid 0.9%) giữ c 4 imcủasugammoderàcácthuốckhác Không tộn 
lânsn phần ¥ ccdung d háctừ dng dic kếên 
K dìng đị bệnh i < hểpha băng sugammadex ing g đ s cord g/l 0.9%) 6ể1otànhnống độ 10y 
Nenloa b phầnthuốckhông ử dung o ch 1t the i c đị phương n m ta c quan s phẩm v bt 
s thay 0 nào v màu i, b phân tuc i g 
Chống giốnh 
u nắn i hoạt ấ hoặcvố it Kyt i rờocó tong thuốc Phn ứng quá mn d dang, b gốn phảnứngkíh g 6 đến. 
ácphản ứng ton thân nghiên trg s phảnvệvà ĩ ghỉ hậncá phânngnày ð bnh nhân cha g sgammader tt 6. 
Cảnh áo và thậntrọng ki đùng thuốc 
Gống như thự ìnhsa gy mẽ nhthườngsau hong ta thấ ính ,én the i ệnhnhântrong gi oạn hậu phảu 6 phòng 
it địng không nong muố ao gt it daphog t hấn ki . 
Theodiichicning o ong i in i 
Bitbuc ph hỗ t thng ki hobệnh â ođến KA hptýnhiềnđượ phục i honton u li ía iphong b thinki 
œ Thậm i hồi phụchoàn oàn khỏ phong bế n Kinh o, cc thu hdc 8o g xing guanhvà sau phiu thuật  héc 
hế chicringh3 i o 6 c thévin i hỗ ợ hông K. 
ể i i phong Ehin ki s 5a K it g hông K nên ong ấpthông iy . 
An hường đến sự cim mau: 
Không có nh hưởng nào d ngia i sang casugammacde dùng đơn 8o i hop v thse hống đông 861 v ¢ 3 
bidnching chy i tongphduthlt o s ph thuật. 
K b nhn phiu huật A i g thảivớ nộthuố Mángđộng sgammacd G 1 hông thườn khôn m 
tang nguy ø y m 
ðiìng0y oy máu đưa đượ nghiên it cich b thống ð nhữngliếu ugammadet o hơn 4 g ín heodõi n thn 
ácthôngsốđồng i theo thựchàn làm sngthường qy t nhìng bnhnhânđãbểt ó bệnhrỗioạn đồg máuvà rê những 
hệnh nhìn Gg s dụng khóng đôg đưc it i sugammades 16l 
Tiudthin phong b€ 
Vil dunghdp hn50 vt Wy d c e ing gy i hong bế bán i s g an đáu à không được 
khuyến do bem mục ế hợngvà Ciching v i g lhông mong ). 
Thi i ch € d ckthu&cphagbếthán ki 0 g bìng sgammade: 

Tố sĩdụngtectosi hoặ veorosiun i i h gthông thường Euganmdeđến 4 g 

Thừi gan ch tổ thiu Thuốcphong bế thén kinh cs(WMBA) v léu dùng. 
5phứt Rocuonim 12mg/ 
; Aoaronlum0mgtghoặveorium mgñg 

i toaronim 12 g/ trong ving 30 pht s ki hóagi vũ ogamirede, bắt đầ ut iện phong b ín nh o d t 
it hon đền khadng 4 it thảign hong bế n kih c @u rí ngắ đến đp 15 phít 
Dyt i động học (P, thă gànchỡ đ khuyến n 8 b nhâ y thénhe boặc g i € s dung o 
i 0.6 mg/ig hoc vecuroniam 01 gk e khhóa g thông thường bingsugammadex tên l 24 g Nế ín hời a hi 
ngắn hữu i ocutoniam đho ự phong bệthán Kinh o heo nên à 1209/49. 
i ngreorlnhokvtaranlunsetlihónglitic (ugamnode 16m g 
K o ingsau 24 
Nếu dn phong e thin Ko s rf K 140 gòn hữ Kuyếncáunên s dụngthuếcphong b in Kinh s Khingsteroid. Tl 
an K phítácdụng a thuố phong b thn nh K e chim ơn sọ bt phinding € c thể 
ot sau i ot iến bt phog b thénkinh . 
Soyhin ` 
Khing khuyểncá sĩdụngsugnmadie B nh sy ậ g, bạo gốn ì những ngư n thim phân máu bem phín D 
) 
Gyménhe: 
Trongicthingié i àng K phong K hán nh cØ duc g ong qus tình gy nê, 51k ghí hậncc i cia gy 
méhe c động o, han e, ngdm ống hông K. 
Nếu i phọ phong b thinKinhcs trong i vin tiếptọc gy mẽ én ding thn phững i thot gy é vàño‡c opioid K 6 
dinhlamsing, 
Miptn g 
Trong mặt số tường hợphiến g3, i tín hận ã đượcgh nhdntrong ving vl pht sk s dụng suqmmades g€ i 
hongbếthánkh .3t tưởng hợinhịp ím hậm i ingingtm 83 kb o e mục e dung Kingmong m 
i nhậnnênđượ theodõi t hé hingthay 61yt độg hợctrng và c qus tình i hongbéth i D 
ã ccthuố Kng cholneric nh topinnén A p g it hi n tìn chim 5 ngh i sing. 
Soygan: 
Sogannadekhôn đượ chuyén hó hoặ thã gn; do 5 hôn tiến hàn nghiê c iên bệnh hansygan. e et i 
thận tọng K tị honhững b nhín sy gan nộng Tong trường hợp s gan kêntheobệnhrối loạn đông máu e thông. 
n phẩnảnh hưởn sy cim máu. 
Jdym ton đ v hờn séclíh d ( 
Cha c nghin ch vévic s dng gamradexö những bínhnhân dờngrecrtrlum o et tongđơ v ham s tch 
S €t i c hu phong b hốn kh o ôongphàieetanlunhokceuumnln: 
Không né s ungsugammades ể hóa i phong bế gy ử cácthốcphong b hd kit ĩ kông sterd v c ợp đất 
sucincholn hocbengfsoqvipolnium 
Không nên dingsugammades ể hó i phong ế thén n c g ra bl á thuốcphong b thầnkíh ĩ strid hác nghài 
notenlumhoicveeroniim o hông d d lệu vt i uả à an à đ vốinhững thuốc . DT i í i vt 
g hóa g phangbé dopancuronium, .6 khôngnêndùngsuganmadec tong trường e iy 
Ticdunghagihongbé hm: 
Nhữngbệnh èn theo r tuán hoàn nhiềệnh tím mach i cao e L g v ichding v hồigan a g ð béshnhin o 
tổi,hoặctnh trạng i hũng (o bệnhnhân y ga nặng, tcdụnghagi phong ế ố hể hản n 
Phining quimin: 
íc đnên s bicho hãnăng mt iệnrá phản g guá i (52096 phindng phán 8 <6 ik pháp PO gttt 
e lácdyn king mang ). 
Bịnhnhứn kgt ém ot 
Wi g d chứa 97 m nat Mot hứa 23 g at e co"khng it Nế ấn ding i bơn 24 m dung 
Gichhinncinnhdc 8 v nhingBénh ik i êng muối 6 liểm sot 
Sidung thuốc cho phy nữ c tha và choconbi 
Phunicitai 
Không c it sing v c dụng ugammader rongta l 
Những nhié ciu n địng vt không a thytá dụng gy hl t ế oj gid tpliênquanđến mangta, phttiển phoi 
thai,guả tìnhnh đ hoặcpháttiển su bishh, 
e hntrong i ingsuqammades oo n mang i 
Phundchocnbi 
Cha bết iệu sugammadex G 1t v st e hay không Những nghiên ử ê đng vt cho thy sugammades Bt o 
a Wi chunghp hcia i cydodenti ua ường uống  hấpvà tên hinganh g 0 b e s i ding liếu 
Gyt chob me dang choconbi. 
Ganthin rong K s dung sogammadex i py il ang dọ c bú 
Ảnh hưởng của thuếc lên khả năngHizevàvận hành máy móc 
Thước hông o hưỡng đến khànăng 4 n hành n móc 
Tươngtác tương ky củ thuốc 
Không nên t lấn suqammade i thc K o t nhữngthuốcđược trong phón Thận trong bt b vt 
17K0ic: D g o tuong by i casugammadex'e veapamil, ndanseron 1 . 
limmgtácdi lbảnãngảnhhườn 66 t i c 
Joremife: i vãtnlfen,dốt g e aotươngđổ v sugammodervànống độ ca tong hyểtưng c th i, 
mặtvôis/thy thể cavecuroniom o oo từphú hợpvố sugamimade i thể dy . 0o 66 th àm ậm qu tình phục. 
i lệdTidến09 ð mộtốbệnh nhândịng toemifnvào cingnghy ph thuết 
 iêm tnh machacdfusic Vi đụngaódsiöctrnggiiđoạn rc hâuthuật s hể àm đám một hứYềs/phgchồi ) T 
06009 Ty, ®ôngcó y tốihítbong b thin i o g doan u phậu thuy, 168 thyến d d tgkhoing 
g à g4 g b tong iy 08 23 gy, 
Tdmg ek g nh ưởng đếtác ng cùn ác todc . 
Do iệc ử dụngsuganmadex một s sản hẩn thuếcdó hể r nền ké i qu hơn do i nồng độtg huyếttương Ny 
a trng ợ nhưậy bánênxemsét c i t s phẩn thuố i trịmộtảnphẩm dưpliệu tương đươn (i 
e a dất ) và /hoặc i ph dược ki thich hợ, 
- huốctính i chia harmon: 
Tương tácgiữ suganmadex 4 mg/kg và một progestogen due dy đoán iy gảm néng độ progestogen (3456 đổi v ALC) tương tự. 
sty gần qunstthy K qun e g ngàyhuố ráh thi ường g t ng 00 hon 1286ty gim 
i quả c thốc 0 i estruge, e dungduc chol gản . Do đ sửdụngmột i sugammadex i i mạch s được 
Cho tung đưng với quén mặtliếu hòng ngayca steri trinhta đường ung (o Kt hợp hoặc i < pragestogen) ế ử 
dungsuammadex iocing một ngyvớthuốctrnh t ường un  tham Ko hướn đẫn i quén huố g hông tn 
Sảnphẩ c thuếc hính thai đường uống Đi vã huế trínhtakhôn phải ường g, bệnh i áng thm ik php. 
ránh thi không chahomon tong 7 ngh kế 6 à tham kd hông t sânphẩm. 
Tưngtkkv8ottnghăndnlimsàng: 
ìi dụng gamnoderlbông nh hườn n c ft ghiệ i s, nghi rế nghiệmprngefteon hyểthonh B quan 
it hy ươngtcvới rế nghiệ ndy i nng 8 sugammades tronghuyếttương à 100 g/l 
Bệnhnh 
Nhôngtến hình c nghiên g it Nenxe e nhữngtơng i rn gk K At trọng K đồng o t 
Tác dụngkhông mong muốn của thuốc 
Suganmadexđược dờng đngthivới c uốc c hểtbán i oAt gy nẽöệnh nhân phâ hut Do 66,nguyn nhân c 
áctácdụng không mong muốnát khôđềánh g 
G hảnứng ph hường gp nhất ð hệnhhânphản he b, biếphứng đường hộ hp,biếnhứng gy n hạhuyếtáp và i 
hữngphảu thật ( hườnggặp(= 1/100 đn <1/10). 
Đanh sáo c c dựng hing mong muốn 
S tầncủa sugammadex ã được đinh gá tiên 3519 té chuyên t rn 53 0t gập Pha H Trng á t 
nghiê gộp dướnhóm d đối hngvớgdược kh 6 tượng đượt iy à hošchuốc phongbế th knh c 078phđ i 
i suganmodetso o 54 g 080, G 5 it s By ây a t >2% để tượng đin i sugammace vt 
hailánsevð gà đưệc 
Rt hường gặp (DR > 1/10, thườn gặ (11100 < ADR < 1/10, t gp (111000 < ADR < 1100, hiến gặp (1/10000 < ADR < 
1/100) vt hiến gặp(NDR < /10000) 

Thsudt Tidung hông mong muốn 

R oan héthing i đ hạp Phản ng quá i i thuốc 
Riloanhohip gy A ng | Thờng gặp B 
i thương ngộ đệcvà bến ching | Thường gặp i hứng đưng o gy m 
phẩ hut Biến hingymé 

Hahupétip 
Bénchingph huật 

Phining utmin: 
Phin(ng qudmén, bagimc s phnve iy ra ð mộtsố bénh nhan v ngư n nguyn. rong cicthlnghiémlmsingé b 
nhân phu thuậ, nhữngphảnứng ndy 3 o o ot gặpvà ối ố các b c hãu mãi it sut cha 1. Những i g này. 
ay 66 c phảnng d nglệ đếncá hindng o thn nghiên tọg(n l phíavệsốc hân vộ iy a nhữg o

https://trungtamthuoc.com/



nhân hông d U i tt 6 i sugammadex. 
ốc iệu hứng lénquan o nhangphin g dy < the ao gom: 6 bững mặ, i mé đay bạn đỏhạhuyếtáp (ăng), nhp tìn 
nhanh sứngphù 5, sing phi bong ctht phé qin v biénc tắ nghênphối. hảnngquá g c thé gy rvong. 
ếnhứng đườn hôMpcùagờn 
iến hứngđường h hấp a gà m bangốm phản ng hống i ống n kíguản họ gt nình e pn g K thí trng phảu 
thu‡hotongquá tnh gy mẽhoặchh phâuthuật th i háng st ủa bệnh nhân hặclên quan đềthủthặt gy ). 
Binchinggiymé: 
Tong qui tinh phụchồ ứcnăng thén Kinh cÕ những biến chig ây mébao gồn c độg ciho ợ hể hoặchotrong thgan 
gy nê hoặ i gianph thuậtbiể hiện nhn it hoặc it vào g ni K. 
Binchingphd hut: 
icién chingph hu t bao gốn họ it nhanh nhị tmchm, i 60, 1 gaang i ím 
Mhiptimcim: 
Cicrng haprip t cim và ging tín 5 được gian i théy Uongvong v it s i dingsugammade. 
it hinphong bt inh œ 
Tongcácnghiên ch làmsàngtên e 061 tượng đượđiu t dng rocuronum odcvearonum,sugammadex đ sĩ dụng iy 
Hhuyền d e B â a phong b thdn knh c (=202, t ệ 0205 tối mất hiệnphong b hán nh cöđược quan st 
ág rê ệctheo 6ithán khh choặchằng ching i séng 
Tháng t gt ngu e mọnh. 
Mt nghiên i ngẫ v, i 81 i ÿ lệ hản n quá năncủthu:tiệnnhững ngưi tnhnguyệ khỏe mạnh ding lên 
đến3 il da pabo (N=76)sgammaderámg/k (N=151) oscsugammades 1óm gâg (1=148). c bá clonghingdqui 
min đuy làm i, 1 i g guá mẫn đưc ghnhậnlấ it ,3%,6%% v ,5% rngnhóm placebo sogammade 4 
à sugammadex 16mo/k tương g Không c háo cịo phảnvệnào a ki dịng patohoặcøugammadex ks Cónột g 
g phin vệđược quanst s G ténsugammadex 16 mg/kg ( ệ075). Không cóbàng chứng casựgà tăng tấn s hặc 
89nšngcủa hảnngqyá năn ử ế l ạ sugammade. rong mộtnghiên c tt kếtương 6,8 ghịnhận3tườnghợy. 
ốcphn vệ sau ki dùng sugammadex 16 mgÉg (1 2.0%) 
Thông t híang tongnhán đặ hết 
i nhn ịbệnh phố: D e u nãvà tong nghên c làn sig chyên it ð những bệnh nhân c iến ĩ b 1 phổi, . 
9hịnhậ ế b o o thấtphế quản Côngnhư tất d những bện nhâncó iến s bệnh l G, i é lưy ÿ đến khảnăng 
xáthiệ ơ thát phế i 
8nhnh: 0 e b đ hố ĩ dngsuqammadex lều n i iến 414 e i tương t nhưởngư n 
Quátlếu à d xử t 
Trong những nghiêncủ s, đ ghínhận 1 tường hợp tìhcởquá liế n 40 nà khôngcó btởtcdụng i . 
Trngmjtnghiên c vth ung rap g dịng ugammaderđến 9 mgkgkhông ghì nhậnbiến b lợilên uan Gén u 
đăng dngnhư n & b nghiém tọng. 
Sugamnade  hểđượ a ỏ hàng cád sĩdụng thần phâ máu vối b o dồg cao (hh , hung ôôngáp dụng G i 
bl dngthấp low-fun, Dự têncc nghiên i sàng nồng 8 sugammadex trong hyếttương gn làoàng 705 i b oc. 
đng @osaumitbu him phin 3. 1 
Đạctính dượclýchọc 
Cachéhoat g 
Sugammadex I ot ganma ydode i g6 v à ot hut g e vĩ thốcgn c đọn lọ tạo thìh mộtphác hap i 
cicthute phong Ehinkinh o ocuronium o o ong huyết tươn, 06 am giản sốượgthốcphong bế hán kih 
d sân €1 e v ccthị thE ol thin ko c Ðiểunờy n đnhúagã phong b n knh c iy n bố 
gareniumhokceecutniun. 
Ticdung duylychsc. 
Sugammades 8 đượ ding ở c u từ 5 mgfg đến 16 mgg trog cá ngiền c é sự phon bế thần kíh gy a b 
aronim pngvốiliếudịng (ocroylumiroml0/09:1,0v 12 mgñg cố à không íl y v phong ey r bối 
eareniun(weureriymbronid1 mgitg í hoặc hông c l oy )l c th i/ s của ự phongbếkhác hau Trong 
ácnghiên ử n đã quon t thế mốiquan hệõề liếudùng đáp g 
Hiệu gud v đãn ot Em d 

Cothé dingsogammardex s mot s his điền su i ung rocuronium hoặc eoroniynonié 
Hóagi hông tường - sýphog ế hón knh s 
Trong một nghén d quan tọng cá bệnh nhìn đượcphân ngẫ nhiênvào nhồn ocuronium hoặt nhữn vecuronim, Su i 
tocronium o veuronium cổi ìng , àolíc  1-2 i ng sa i, sugammadex’ g hoặcneotgrnin 70/ được 
ử dụng nghu nhiên Tk giantulbắt s dngsugvnadrhocneodamiđến K hyc 1 ậ T đên0 : 
ảng Tt gin (pht) i g ugamnodethoÿcneottgminl.phong bEthinkinh o5 (1— 2phản ngau @ ing s ki 

dingrocwoniam hojcveauoniu dé i i 1 T4 dén 03 

Thời gonđểphụchốitừ s phong bếthần knh c gy ra it sucinychln (1 mg/1g đượcosánh v gan đểph c s phong 
ế thấn knh o gdy a b rocuronium (,2mgig) bing sugammades 16 mgg 3 phit a 

T gin (o) i dung rocuroniam v sugammades hesccy cholin 06 khiph I 10% 

Thuốcphong bé thần kinh co Chế độ đ trị. 

Rocuronium v sugammadex Succinpcholn (1 mg/kg) 
(Iếnghg) 

] B 5 

Trungbình i) 42 P 

Khodng 35-11 37-105 

THong hén ít g v thờign phụchồiđổi i sugamadex 16 mg g sou khdàngrocronium bromid 1 ã đượ áo co 
Thờigia (phứ)từlícsidựngsugarmmodexvbolc3phítsou  ding ocuonum đến ki phc i 6T đến 00 hoặc0 7 

Tưn6ến09 T/hđến08 T/nđến07 

N & & 6 

TrungBình i) 15 13 m 

, 05-143 05-62 05-33 

Suytn: 
Hainghitn c nhân i osi ik qud v 6 a tràncủa sugammadex 3 những bénh nhân phâ thuật ¥ không c ay thin 
i, Trong nộ nghiền c sugammcdex t dìngsau phong bế n kh gy rocuroniumvolic  1-2phin ng i o 
cứng (4mgfig N~68;tong một nghiê c khác sgammadex đ sử dụngvàolú t xất i › 2 mgñg;N=30).5phụchối 
ừphong b thán kinh golãu m đồ vớ bệnh nhâ sy th năng so i bệnh nhân không sy thn Khôg í b cịo về sỹphong b 
ín kih st o v b nhn sy thận năngtrongnhững nghiện c ny. 
ặctính được động học. 
ốthông e động học a sugammadexduc o t tốngtoànphán nốngđộliên kế hông phứchợvà phứchợp s 
madex. Cicyéu t dưcđộng hạcnhư 6ộthnh thủivàthể tíhphá bốđượ ho à tuong g i suganmaexliên kết hông. 
phíchợy v phíchợp ỏ những ngườ đượ àymê. 
Pinh6 
Thể t phân b tạng thil địnhquan rt được à khoảng 11 đến H ð ngưi lớn c hức ăngthận ình hường (4 rên phân. 
ít dưpc động hocKhing ngn, y ). Chsugammadextinphc e ciasuammade v rocuronium đề Kt i poteinhyết 
ươnghoặchống du, i 5 được a rong ống nghện ử dụnghuyếttươngngười v máutoàn phán ciana gớ. Sgammadex 
iể hiệnđộng học tyếnthh trg khoïng ế từ | 16 mg i dùng i i tíh mạnh 
Chyếnhúc 
16ngccnglin c tiến s làmdng khôg ALy t huyể hóa clasoqammadexa d quansit iy s i 
không quachyén ía đượcài it quathén. 
Thii 
 nhữn bệnh nhân trườg thình cố hcnăng thậnBìnhthường o gan bt 09 của ngamrodex l hoing 2 gờ v € 
than thả hyết tương t tnh khoäng 8 mlphit MOt nghin cÀ 3 chứng minh g > 90% thuốc ược thải i tng ving 24 
ã 56% thuế ugchảitrữna nước i, trgđóítnhất 5%  dangsuqammade Kong i 6. T r uaphản hoặchô Mpỷ 
600,029 Vi g sugammacex ho những ngưã tìh nguện ỏc nạnh dặn én v g th i ntoniun trog t 
i dangphicta. 
Nhómbệnh nhânđặtbiệt 
Ngưi ootổi à y hận 
Tong một nghin s về đượ độg hc s ánh bệnh nhân syt g v bệnh nhâ ĩ hức g thậnbìnhthưởng nống đ 
sugammadetrong huếttương tương t tongth ian một g Gt sau kidùngthốcvà sa 86 nng 00 giần xuống nhanh. 
lhơnðnhôn 46 chứng Hứcphơi nhễm vố sugarmacex o i, indén i e cahan 17ln bénh nhân y thận ngÁ 
g 8 thip sugammaderc thể đượphít iệntog l nhấtđõ gờ K ding ð bệnhnhìnsợ thin ăngÁ 
rong ngiên c th 25 ánh c đối ượngsựthậntrungBìnhloặcbệng o ccđổtượng 6 chức năn than bioh thường 6 
than thải uganmdet gản 0 v t iéo d din đối i ndn than uygiản.Sựphơi hiễn 20 gấ 2 à 5 lấn tương dng 

S hóa giphong b€ h Kinhco gy ra b noronim bằn sugamnadetđưc sẽsnh s s i phong b thin ki o gy 
ra b cis-atracurium bằng neostigmin. Lúc tái xuất hiện 12, liéu sugammadex 2 mg/kg hoặc neostigmin 50 mcg/kg được sử dụng. 

‘Sugammadex đem lại sự hóa giải phong bé thần kinh cơ gãy ra bởi rocuronlum nhanh hơn so với sy hóa giải phong bế thần kinh cơ gây. 
1abiicsstracariom ng necsigmi: 
T gian (phứt) từ lúc sử dụng sugammadex hoặc neostlgmin vào lúc tái xuất hiện T2 sau khi đùng rocuronium hoặc di-atracurium 

đến khi phục hồitỷ lệ T/Tđến 09 

Chế§ điểu t 
Thuốcphong bé thán kinh r 

Rocuronium vàsugammader ratraarium v neostigmin. 
@mghg) (50mg1g) 

ũ ” » 
Trngbim ít 19 2 

Khoing 07-64 427282 

98v8l0giitic thi: 

P~ êncc đề tượng vớ s thin tungbinh v g, Nồng ộ sogammadex hing con g phit i ngoi gy a kh ử dung & 
b thkink s & Bt nhữngngười d sythận g, 

i phang PR———— Veostgnin Tomegig) Tón ttv€hing s ông họccủa sugammades he i à ik năng thn G i bày dướ y 

[— ịcến et nhn A ọ G thông số dư động họ đưyc dựđoán (V%) 
Nhnbiáu Gicrangthin Dotharhhil | Thểtdhhin | Thiiganbin 

] ” ” ™ 9pthanhthi cestn (nIphi) miphit) | 63tangái | - thage) 
Tungbin phit) 27 ) ee 
rm o Py .-xXi „ 802 n 200 

¬ Sygản m s 5122) ũ m 
n m m Tungbinh n @) ũ 609 

nv " s m 0 sữa " 1904 

s m ri v | o ” 7509 ñ 200 

ÐY ¬ m s B 5 302 
Trong ộtnghên ch giantrogkhc cáchịnhnhân đượ phản ngẫ nhiện o nhómtgoronimhuặcveornnim Sau s o 
i hoặcveqreriumcuicin vào l it i, sgammadex 2 mgghok nestigni 5091 đ s dịngheo ity g b » » i < 
ghunhiên Thờigã trlícít i dung sgammade hokcneostioin 06 i phuc e T 800 : N n s ũ 5909 
Bing i gian o) i s dung sugammade o eosqin it i sk dồngrecronlun hoặcveczoni ế 

iphychB R T 09 Thnhthéa | Rmtườg ñ kL) 5 200 

Thuốc phong bế thần kinh cơ Chếđộ điểu trị 15906250 | gyoảm Nhe “ 403 0 302 
Sugammades 2mg/kg) Neostigmin (s0meg/ig) mmm » 7@ … 500 

Reorenim m 0 ; n 1709 
N ˆ " Teem | Sonthing s 200 4 200 

ư Tuh, 3l 
g bioh ghit) m m Suygiim m B 502 ñ 309 
Vhoing 99754 7169 Trung binh 5 ] ũ 502 
_¬ m 5 302 5 2009 
ñ „ n 0 e biénhien 

. T 
Trung binh (phit) ¬ 1 Khing thấy sy khác biét vé dugc ding hocién quan đến giớ tnh. 

m 12762 29-762 g c Ñ . ) Tiong nột nghiên & ngu NhậtBản nguda tễn khỏc mạnh không théy s K bt € c thng s dưp động họ n 
MỆỂM sàng Những T 1 an hông chothấy K ế hông 6 đnghọc ÿ nhữngngườda e g 
Mỹgich 
Thétong: 
Những phn t đượđộng học Qs th bénh nhâ ngư n và cøtuổtkhôn thy mồilên qua v mặt à sing gt độhanh 
A thếtkhphảnbố vớ thểưạngÁ 
Quy ách đóng gói: 
Gng 2 Hep 0. 
o quin:rong baobi n trán &, tánhánh sáng it 83 6 30°C 
Handing:30thing Kéinghy a it 
Tiệu đuần đốt ượng Tt hu o5 

N st - 

A 
Căng ty c phần Dugcphim CPC1 Hà Nội 

qym ding nghệp Hà Bình Phương xã Vn Bảh,huyện Thường ín thành phố à Nột. 
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